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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 
TỈNH HƯNG YÊN 

 

Bản án số: 45/2017/HSST 

Ngày 12/9/2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đào Thúy Hà; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Hữu Sự. 

2. Bà Vũ Thị Thùy Đông. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Tạ Ngọc Nam, cán bộ Toà án; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thu Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh 

Hưng Yên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 45/2017/HSST ngày 03 tháng 8 

năm 2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 44/2017/HSST - QĐ ngày 01 

tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo: 

* Bùi Công C, sinh năm 1986; Sinh trú quán: thôn N , xã H, thành phố H, 

tỉnh Hưng Yên; Trình độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: Không; con bà Bùi Thị T, 

sinh năm 1952; Chưa có vợ, con. 

Tiền án:  

-  Ngày 09/02/2012 bị Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hưng Yên xử phạt 

01 năm 09 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

- Ngày 15/7/2014 bị Tòa án nhân dân thành phố H xử 1 năm 6 tháng tù về tội 

Trộm cắp tài sản. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 19/12/2015. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân: 

- Ngày 28/3/2003 bị Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Hưng Yên xử phạt 12 

tháng Cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản. 

- Ngày 29/12/2003 bị Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Hưng Yên xử phạt 01 

năm 06 tháng Cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản. 

- Ngày 23/4/2006 bị Công an thành phố H xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi đánh nhau. 
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Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/05/2017 tại Trại tạm giam - Công an tỉnh 

Hưng Yên “có mặt”. 

* Người bị hại: bà Bùi Thị T, sinh năm 1952; HKTT: thôn N , xã H, thành 

phố H, tỉnh Hưng Yên. ( vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 8 giờ ngày 25/02/2017, Bùi Công C ở nhà một mình nên đã nảy sinh 

ý định trộm cắp tài sản của bà Bùi Thị T ( là mẹ ruột của C) mang đi bán lấy tiền 

tiêu sài cá nhân. Chuyển đã quan sát xung quanh nhà và phát hiện thấy 01 chiếc cân 

đồng hồ màu xanh nhãn hiệu Nhơn Hòa, loại 120 kg được bà T để trong gầm 

giường nên đã lấy chiếc cân sau đó mang đến bán cho anh Đào Ngọc S, sinh năm 

1983, trú tại thôn L, xã H, Thành phố H, tỉnh Hưng Yên với giá 300.000 đồng (ba 

trăm nghìn đồng).Số tiền này Chuyển đã tiêu sài cá nhân hết. Sau khi biết việc 

Chuyển trộm cắp cân mang đến bán cho anh S, bà T đã đưa số tiền 300.000 đồng 

trả cho anh S để chuộc lại chiếc cân và giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an thành phố H để phục vụ công tác điều tra. 

Vật chứng thu giữ: 01 chiếc cân đồng hồ lò xo loại 120 kg màu xanh nhãn 

hiệu Nhơn Hòa, đã qua sử dụng.  

Tại bản Kết luận định giá tài sản và Biên bản định giá tài sản số 27A/BB - 

HĐĐG ngày 4/4/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố 

H kết luận: 01 chiếc cân đồng hồ nhãn hiệu Nhơn Hòa màu xanh loại 120kg đã qua 

sử dụng trị giá 394.000đ (ba trăm chín mươi tư nghìn đồng).  

Ngày 27/5/217, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố H đã trao trả 

chiếc cân cho bà Bùi Thị T. Bà T đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu đề nghị.  

Tại bản cáo trạng số 50/QĐ-VKS-HS ngày 02/8/2017, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố H tỉnh Hưng Yên đã truy tố Bùi Công C về Tội “trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay:  

Đại diện VKSND thành phố H tỏ quan điểm giữ nguyên cáo trạng đã truy tố, 

đề nghị HĐXX: Tuyên bố bị cáo phạm tội “ Trộm cắp tài sản”. Áp dụng: khoản 1 

Điều 138; điểm g, p khoản 1 điều 46; điều 41 BLHS; điều 76 BLTTHS. Xử phạt bị 

cáo Chuyển từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù, tính từ ngày tạm giam. Do bị cáo 

không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 
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đối với bị cáo. Về TNDS đã giải quyết xong nên không xem xét. Truy thu của bị 

cáo 300.000 đồng tiền thu lời bất chính sung quỹ nhà nước. 

Bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đề nghị HĐXX 

xem xét: trong thời gian bị tạm giam bị cáo đã rất hối hận về hành vi phạm tội của 

mình nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt thấp nhất đối với bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

- Về tố tụng: Trong giai đoạn điều tra và truy tố, Cơ quan điều tra Công an 

thành phố H, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H và những người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục như ban hành các quyết định 

tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng. Bị cáo và những người tham gia tố 

tụng khác không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của 

các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Vì vậy, các hành vi, quyết 

định tố tụng của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

- Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo hoàn toàn 

thừa nhận nhận hành vi phạm tội; lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra, đồng thời phù hợp với các chứng cứ tài liệu đã được thu 

thập trong hồ sơ vụ án như : Đơn đề nghị và lời khai của người bị hại (BL 25, 27 - 

32); lời khai của người làm chứng anh Đào Ngọc S (Bl 34 – 37); Bản kết luận định 

giá tài sản ngày 04/4/2017(BL 19), cùng các tài liệu khác có liên quan trong hồ sơ 

vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa, thể hiện: Khoảng 8h sáng ngày 

25/02/2017, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của bà Bùi Thị T, Bùi Công C 

đã có hành vi trộm cắp 01 chiếc cân đồng hồ nhãn hiệu Nhơn Hòa, màu xanh, loại 

120kg trị giá 394.000đ (ba trăm chín mươi nghìn đồng) mang đi bán để lấy tiền 

tiêu sài cá nhân. Mặc dù, tài sản bị cáo trộm cắp được có giá trị chưa đến 

2.000.000đ nhưng trước đó bị cáo đã có 02 tiền án chưa được xóa án tích đều về 

hành vi chiếm đoạt tài sản nên đã đủ các yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố H, tỉnh Hưng Yên đã truy tố bị cáo Bùi Công C theo tội danh và điều 

luật nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.  

 Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của 

người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người nghiện ma túy, có nhân thân rất 

xấu, đã nhiều lần bị kết án về hành vi trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 

xử phạt vi phạm hành chính nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để tự sửa chữa 

sai lầm mà lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhằm mục đích lấy tiền 
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thỏa mãn nhu cầu của bản thân, thể hiện sự coi thường pháp luật. Vì vậy, cần phải 

xử lý nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly khỏi đời sống 

xã hội một thời gian cần thiết để trừng trị, cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và 

làm bài học răn đe, phòng ngừa tội phạm chung. 

Xét các T tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy: 

Về T tiết tăng nặng: Bị cáo có tiền án như phần đầu bản án đã nêu nhưng tiền 

án này đã được sử dụng làm yếu tố để định tội đối với bị cáo nên căn cứ vào khoản 

2 điều 48 Bộ luật hình sự bị cáo không phải chịu T tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự. 

Về T tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay bị 

cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình; bị cáo phạm tội nhưng 

gây thiệt hại không lớn và tài sản đã thu hồi trả lại cho người bị hại nên bị cáo được 

hưởng T tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p, g khoản 1 Điều 46 

Bộ luật hình sự. 

  Hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có công việc ổn định, không có 

tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo. 

Về TNDS: Bà Bùi Thị T không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả số tiền 300.000 

đồng đã trả cho anh Đào Ngọc S để chuộc lại chiếc cân nên HĐXX không xem xét. 

    Về Biện pháp tư pháp: Đối với số tiền 300.000 đồng bị cáo bán tài sản 

trộm cắp được cho anh Đào Ngọc S mà có, bị cáo đã sử dụng vào việc tiêu sài cá 

nhân hết, đây là số tiền thu lợi bất chính nên cần truy thu cho tịch thu sung quỹ nhà 

nước. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14;  

QUYẾT ĐỊNH 

  Tuyên bố: Bị cáo Bùi Công C phạm tội Trộm cắp tài sản.  

  Áp dụng: khoản 1 Điều 138; điểm p, g khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

   Xử phạt: Bị cáo Bùi Công C 01 (một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày tạm giam 25/5/2017. 

   Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

   Về trách nhiệm dân sự: đã giải quyết xong nên HĐXX không xem xét, giải 

quyết. 

   Về biện pháp tư pháp: Áp dụng 41 BLHS; Điều 357 BLDS. Truy thu của bị 

cáo Bùi Công C 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cho tịch thu sung quỹ nhà 

nước. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án ra quyết định 

thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm thi hành khoản tiền truy thu nêu trên 
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thì phải chịu lãi đối với số tiền chậm thi hành tương ứng với thời gian chậm thi 

hành. Lãi suất phát sinh do chậm thi hành tính theo quy định tại Điều 357 Bộ luật 

dân sự 2015. 

   Án phí: Bị cáo Bùi Công C phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

 Bản án sơ thẩm xét xử công khai có mặt bị cáo; vắng mặt người bị hại. Đã báo 

cho bị cáo biết được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Đương sự khác trong vụ án có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án, hoặc kể từ ngày nhận bản án, hoặc niêm yết bản án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận 
- Bị cáo; 

- Các đương sự; 

- VKSND TP.H; 

- Phòng NV - KT, TAND tỉnh HY; 

- Công an TP.H; 

- Chi cục THADS TP.H; 

- Lưu hồ sơ. 

 

                     T.M  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                  Đào Thúy Hà 


